
Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Email Ghi chú
1 201A080124 Đỗ Kinh Ý 20/07/2002 0794938540 dokinhy44@gmail.com
2 211A030902 Nguyễn Thị Cẩm Vy 21/05/2003 0982420906 Camvy2105ww@gmail.com
3 211A030968 Trần Duy Tuấn 06/04/2003 0342212169 Duytuan6403@gmail.com
4 211A031025 Phạm Thị Loan 04/01/2003 0945989249 Phamthiloan4112003@gmail.com
5 211A031048 Đặng Hoàng Gia Lâm 24/03/2003 0333281824 lamgia563@gmail.com
6 211A031049 Nguyễn Bình Trung 18/11/2003 0846172460 Trungk19032@gmail.com
7 211A031059 Lê Thị Ngọc Mai 16/03/2003 0336066480 16.03.03.ngocmai@gmail.com
8 211A031068 Nguyễn Võ Ngọc Thi 31/05/2003 0965981322 nguyenvongocthi2017pt@gmail.com
9 211A031096 Trần Thị Phương Thảo 10/1/2003 0329784826 tranthiphuongthao879@gmail.com
10 211A031098 Quãng Trọng Khải 06/03/2003 0774761460 trongkhai20032019@gmail.com
11 211A031129 Nguyễn Thị Hồng Yến 3/10/2003 0858308990 hongyennguyen0310@gmail.com
12 211A031264 Bùi Vũ Tuấn Anh 20/04/2003 0326611923 buivutuananh2042003@gmail.com
13 211A031298 Lê Hoàng Tuấn 20/08/2003 0908496483 Tuan9a13@gmail.com
14 211A031317 Lâm Bình Quân 12/11/2003 0936724962 lambinhquan2699@gmail.com
15 211A031321 Võ Chí Công 27/10/2003 0763534845 vclinda111@gmail.com
16 211A031456 Nguyễn Lan Phụng 15/06/2003 0917604227 lanphunglp1506@gmail.com
17 211A031549 Nguyễn Hoàng Thanh Thanh 09/11/1995 0943744647 t.thanhlily@gmail.com
18 211A040135 Trương Thị Bảo Yến 05/04/2003 0908977287 truongthibaoyen45@gmail.com
19 211A040176 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 15/10/2003 0917764821 hoangbaongan151@gmail.com
20 211A040214 Nguyễn Thị Kim Tiền 22/03/2003 0948324101 kimtien22032003@icloud.com
21 211A040231 Lê Nguyễn Trang Thư 03/09/2003 0357631022 trangthu0305@gmail.com 
22 211A050031 Nguyễn Hoàng Huy 09/05/2003 0799848910 huy485382@gmail.com
23 211A050211 Nguyễn Thị Cẩm Thu 25/10/2003 0789934325 nguyenngocgiau595788@gmail.com
24 211A050217 Võ Thị Thanh Ngân 13/03/2003 0898552847 thanhnganvo.13032003@gmail.com
25 211A050258 Bùi Phan Thúy Vy 25/04/2003 0777156344 buiphanthidi@gmail.com
26 211A050274 Nguyễn Thị Trà My 23/06/2003 0965867447 tramy23603@gmail.com
27 211A050320 Nguyễn Thị Hồng Thắm 18/11/2003 0365739722 hongtham03th@gmail.com
28 211A050372 Tạ Thu Nguyên 19/05/2003 0354754697 tathunguyen1905@gmail.com
29 211A080114 Nguyễn Hoàng Tuyết Mai 08/07/2003 0347667303 iamtmai2002@gmail.com
30 211A080162 Đào Thị Anh Thư 27/05/2003 0364154108 anhthud2705@gmail.com 
31 211A080209 Mai Trương Tố Như 07/05/2003 0779546658 Tonhu9b@gmail.com
32 211A080244 Nguyễn Gia Khánh Tường 06/10/2003 0927183929 tuongkhanh09@gmail.com
33 211A080270 Phạm Thị Anh Đào 11/02/2003 0346813972 phamdao2712@gmail.com
34 211A100070 Đỗ Thị Kim Ngân 09/06/2003 0898524050 kimngan02080906@gmail.com
35 211A150292 Huỳnh Khánh An 19/05/2003 0385727448 manhhhhne@gmail.com
36 211A210199 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 14/06/2003 0929341018 Uu2702@gmail.com
37 211A210201 Nguyễn Quốc Duy 26/04/2001 0398467528 quocduy260401@gmail.com
38 211A210213 Tống Thượng Kỳ 06/01/2003 0388812433 kytt.xhtt.vhu@gmail.com
39 211A210324 Nguyễn Quỳnh Hương 17/10/2003 0352753544 Hunny30102003@gmail.com
40 211A230146 Huỳnh Thị Anh Thảo 16/04/2003 0915355308 anht203174@gmail.com 
41 211A230214 Phùng Tấn Vinh 03/02/2003 0376217233 phungtanvinh2003@gmail.com
42 211A270033 Nguyễn Minh Nhựt 23/10/2003 0398738440 Minhnhut231003@gmail.com 
43 211A270039 Nguyễn Thị Diễm 17/10/2003 0352930129 diemthinguyen.1710@gmail.com
44 211A270044 Đinh Ngọc Phương Anh 08/10/2003 0941219317 hochanhthanhdatgood@gmail.com
45 211A270045 Võ Tú Xuyên 23/7/2003 0394803286 xuyenvo3286@gmail.com
46 211A270046 Nguyễn Thị Trúc Quyên 21/11/2003 0939971662 nguyenthitrucquyen2111@gmail.com
47 211A290044 Đoàn Thị Hồng Cẩm 03/03/2003 0926036122 doanhongcam40@gmail.com
48 211A290063 Tạ Minh Nhân 10/02/2002 0845334999 Nhan211A290063@st.vhu.edu.vn
49 211A330003 Nguyễn Nhất Tân Xuân 27.12.2003 0937647158 xn419944@gmail.com
50 211A330008 Mai Thị Hải Lý 27/11/2002 0974139051 maithithihaily@gmail.com
51 221a011153 Nguyễn Nhật Linh 05/12/2004 0385841555 nguyen5124linh@gmail.com
52 221A040144 Lê Thị Yến Khoa 18/3/2004 0868603372 Lethiyenkhoa1803@gmail.com
53 221A080052 Nguyễn Thị Kim Phương 3/6/2004 0909326204 kimphuongg2004@gmail.com

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Thời gian học: Tối 2-4-6 từ 14/10 - 14/12/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 10/2024 TỐI 2-4-6

Địa điểm học: phần mềm Microsoft Teams

Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Hiếu

mailto:dokinhy44@gmail.com


Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Email Ghi chú
54 221A080086 Trần Thị Hoa Tươi 15/03/2094 0562418232 Hoatuoitranthi6@gmail.com
55 221A100212 Nguyễn Ngọc Sơn 26/05/1999 0877710413 Nguyenngocson260599@gmail.com
56 221A320005 Trần Khánh Phong 26/04/2002 0838324531 201401009@student.bdu.edu.vn
57 221A370301 Nguyễn Kim Thoa 01/10/2004 0394470951 Thoakimn55@gmail.com
58 221A371138 Võ Thị Kim Ngân 29/11/2002 0867576146 vothikimngan291102@gmail.com
59 236A030033 Vũ Thị Thanh Ngân 12/03/1995 0906360190 t.ngan131203@gmail.com
60 241A210928 Lê Nguyễn Ái Vy 20/10/2006 0915871134 lngyvia@gmail.com
61 241A370877 Phạm Minh Đạt 22/02/2006 0772032441 phamdatminh2202@gmail.com
62 Phạm Diễm Kiều 09/08/1996 0907024844 mc.kieupham@gmail.com

(Đã ký)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

Người lập bảng

Lý Trần Hồng Quân


